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KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG CỦA NGÀNH Y TẾ TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 234/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 216/QĐ-BYT ngày 20/01/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực của ngành Y tế trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích (PCTNTT) tại cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ mắc, tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích (TNTT), đặc biệt là tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn lao động, bạo lực.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Mục tiêu 1: 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTT tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động tại địa phương.

b) Mục tiêu 2: 100% các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ y tế và cộng đồng trong PCTNTT.

c) Mục tiêu 3: Trên 95% địa phương tổ chức giám sát, báo cáo đúng hạn, đầy đủ số liệu mắc, tử vong do TNTT tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

d) Mục tiêu 4: Củng cố, phát triển mạng lưới và năng lực sơ cấp cứu TNTT tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế; 100% nhân viên y tế ấp/khu phố, cộng tác viên biết kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị TNTT.

III. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ 2016 - 2020.

2. Phạm vi thực hiện: Toàn tỉnh Tiền Giang.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu 1: 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTT tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động tại địa phương

- Thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo PCTNTT tại cộng đồng của ngành Y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTNTT đến năm 2020 và hàng năm, chú trọng đến tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn lao động, bạo lực cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch PCTNTT tại từng địa phương.

2. Mục tiêu 2: 100% các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền, giáo dục và đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ y tế và cộng đồng trong PCTNTT

- Xây dựng các tài liệu truyền thông về PCTNTT phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

- Đa dạng hóa các loại hình truyền thông phù hợp với các đối tượng và địa bàn; phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh tại địa phương.

- Xây dựng mô hình truyền thông tại các cơ sở y tế; đưa nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe và PCTNTT cho cộng đồng vào đánh giá chất lượng bệnh viện, trung tâm y tế hàng năm.

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông PCTNTT vào hoạt động truyền thông trong các chương trình y tế, phong trào vệ sinh yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, Ngày Sức khỏe thế giới, Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ hàng năm.

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên tục cho cán bộ y tế và mạng lưới cộng tác viên bao gồm: kỹ năng truyền thông; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu TNTT, chăm sóc chấn thương thiết yếu; giám sát, thống kê báo cáo số liệu mắc và tử vong do TNTT; PCTNTT trẻ em; xây dựng cộng đồng an toàn PCTNTT.

3. Mục tiêu 3: Trên 95% địa phương tổ chức giám sát, báo cáo đúng hạn, đầy đủ số liệu mắc, tử vong do TNTT tại các cơ sở y tế và cộng đồng
- Cung cấp trang thiết bị và phần mềm để nâng cao chất lượng thống kê giám sát TNTT; tổ chức ghi chép giám sát số liệu mắc và tử vong do TNTT theo quy định tại các tuyến.

- Theo dõi, giám sát về tình hình TNTT trẻ em.

- Triển khai hệ thống giám sát điểm (bao gồm xây dựng bộ chỉ số báo cáo, công cụ giám sát, xử lý số liệu, báo cáo giám sát điểm) về tai nạn giao thông tại ít nhất 01 điểm dọc theo tuyến quốc lộ; TNTT trẻ em tại ít nhất 01 bệnh viện tuyến tỉnh.

- Ghi nhận và báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

- Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ cho từng loại hình TNTT tại cộng đồng và thực hiện hiệu quả các biện pháp can thiệp.

- Phổ biến kết quả triển khai việc ghi chép, giám sát số mắc và tử vong do TNTT cho cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách, cán bộ y tế và cộng đồng (thông qua hội thảo, tờ rơi, báo chí…; tăng cường sử dụng số liệu giám sát TNTT trong việc lập kế hoạch phòng chống, đánh giá các giải pháp PCTNTT.

4. Mục tiêu 4: Củng cố, phát triển mạng lưới, năng lực sơ cấp cứu TNTT tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế. 100% nhân viên y tế ấp/khu phố biết kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị TNTT

- Duy trì và phát triển các trạm sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông trên các quốc lộ trọng điểm theo quy định; xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên sơ cứu TNTT tại cộng đồng thông qua mạng lưới ấp/khu phố, cộng tác viên; tổ chức các hình thức vận chuyển cấp cứu khác… ngoài xe cứu thương.

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ sơ cứu, cấp cứu TNTT tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương thiết yếu tại các cơ sở y tế.

- Tổ chức triển khai các hoạt động: tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho từng nhóm đối tượng (người lao động, giáo viên, học sinh, cảnh sát giao thông, đối tượng học và thi cấp giấy phép lái xe...); củng cố, nâng cao chất lượng các điểm sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông.

- Thông tin rộng rãi về hệ thống sơ cứu, cấp cứu TNTT tới người dân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn:

- Ngân sách của ngành Y tế hàng năm được phân cấp.

- Ngân sách của các huyện, thành, thị.

- Huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác.

Bảng dự trù kinh phí hoạt động:

Đơn vị tính: ngàn đồng

	Năm

Kinh phí (ngàn đồng)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Kinh phí hàng năm
	0
	262.360
	288.596
	317.466
	349.201

	Tổng kinh phí giai đoạn 2016-2020
	1.217.613

	Số tiền bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, sáu trăm mười ba ngàn đồng.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch này.
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo PCTNTT tỉnh với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch PCTNTT hàng năm tại cộng đồng; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các địa phương xây dựng kế hoạch, tuyên truyền PCTNTT trên địa bàn.

- Hướng dẫn việc nâng cao chất lượng ghi chép, thống kê báo cáo các trường hợp mắc và tử vong do TNTT; giám sát yếu tố nguy cơ gây TNTT trong môi trường lao động, nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại nơi làm việc.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế củng cố và tăng cường nguồn lực cho hệ thống giám sát TNTT, tích cực tuyên truyền, lồng ghép hoạt động PCTNTT vào các chương trình y tế địa phương.

- Nghiên cứu, đánh giá các nguy cơ gây TNTT, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống và đề xuất các giải pháp khả thi góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do TNTT trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị nâng cao chất lượng chăm sóc chấn thương, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc chấn thương thiết yếu; củng cố, nâng cao năng lực và tăng cường hoạt động của mạng lưới các trạm cấp cứu, tổ cấp cứu ngoại viện nhằm đáp ứng kịp thời các trường hợp bị TNTT.

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện phác đồ xử lý sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân bị TNTT tại cộng đồng và triển khai các hoạt động chăm sóc chấn thương trước khi đến bệnh viện.

- Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chăm sóc chấn thương thiết yếu tại các cơ sở y tế các tuyến do Bộ Y tế ban hành.

- Ghi nhận, tổng hợp, báo cáo số liệu mắc và tử vong do TNTT theo quy định.

- Xây dựng chương trình và tổ chức truyền thông về PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn cho cán bộ ngành Y tế và người dân tại cộng đồng.

- Tổng hợp kinh phí, phối hợp cơ quan chức năng trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch PCTNTT hàng năm theo quy định.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCTNTT tại cộng đồng.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế tuyến huyện, các trạm y tế tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch PCTNTT giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm; tổ chức ghi nhận, thống kê, báo cáo số liệu mắc và tử vong do TNTT xảy ra trên địa bàn.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

a) Sở Giao thông Vận tải: Xây dựng các chốt sơ cứu, cấp cứu trên các tuyến giao thông chính; phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch đào tạo về sơ cứu, cấp cứu cho các đối tượng là thanh tra giao thông, giáo viên hướng dẫn lái xe, học viên học và thi cấp giấy phép lái xe.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn về sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc cho người lao động và những kiến thức cơ bản về phòng, chống TNTT ở cộng đồng (trong đó có trẻ em).

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Sở Y tế xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn về kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho giáo viên và học sinh các cấp.

d) Công an tỉnh: Phối hợp Sở Y tế tập huấn cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy về sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông và phòng chống TNTT, đuối nước ở trẻ em.

đ) Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Củng cố và nâng cao chất lượng các điểm sơ cứu, cấp cứu dựa vào cộng đồng; phối hợp Sở Y tế tập huấn cho tình nguyện viên về phương pháp sơ cứu, cấp cứu tại nan thương tích; thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho người dân trong cộng đồng.

e) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tuyên truyền cho phụ nữ về phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn chăm sóc, giám sát trẻ và các biện pháp sơ cứu, cấp cứu TNTT trẻ em.

g) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực trong cộng đồng; vận động đoàn viên thanh niên tham gia giao thông an toàn, phòng chống tác hại của rượu bia; phối hợp với Sở Y tế tập huấn sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông cho đoàn viên, thanh niên và thanh niên tình nguyện trên địa bàn.

h) Các tổ chức hội, đoàn thể khác: Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, xã hội; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống TNTT tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế Tiền Giang đến năm 2020. Hàng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) để được hướng dẫn, giải quyết./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Đức
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		UBND TỈNH TIỀN GIANG

		DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số  222/KH-UBND ngày  15  tháng 8  năm 2017)

																		ĐVT: 1.000 đồng

		STT		Nội dung hoạt động		ĐVT		Số
lượng		Định
mức		Thành
tiền		Năm

														2016		2017		2018		2019		2020

		A-TUYẾN TỈNH:

		1		Truyền thông: In ấn tờ rơi, bảng kiểm ngôi nhà an toàn, sổ tay CTV												8,000		8,800		9,680		10,648

				Bảng kiểm ngôi nhà an toàn		Tờ		2,000		2		4,000

				Tranh tuyên truyền		Tờ		2,000		2		4,000

		2		Hội thảo - Tập huấn (cho cán bộ y tế)												12,210		13,431		14,774		16,252

				* Nâng cao năng lực hoạt động PCTNTT, sơ cấp cứu ban đầu cho CBYT tuyến huyện

				Thời gian: 2 ngày. Số học viên: 30 người

				Giải khát (30 người * 2 ngày = 60)		Người		60		30		1,800

				Bồi dưỡng giảng viên		Ngày		2		800		1,600

				Văn phòng phẩm		Bộ		30		15		450

				Thuê hội trường, máy chiếu, phục vụ, …		Ngày		2		1,000		2,000

				* Đào tạo kỹ năng PCTNTT cho CBYT tỉnh

				+ Tham dự tập huấn ở tuyến trên do TW tổ chức: 2 người x 3 ngày (khi có giấy mời)

				Công tác phí		Ngày		6		150		900

				Xe đi lại		Lượt		4		120		480

				Thuê phòng nghỉ đêm		Đêm		6		350		2,100

				+ Tham dự hội nghị tuyến trên do TW tổ chức: 2 người x 2 ngày (khi có giấy mời)

				Công tác phí		Ngày		4		150		600

				Xe đi lại		Lượt		4		120		480

				Thuê phòng nghỉ đêm		Đêm		4		450		1,800

		3		Trang bị túi cơ cấp cứu ngoại viện cho Trạm Y tế xã		Bộ		173		600		103,800				103,800		114,180		125,598		138,158

		4		Tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động PCTNTT tại địa phương												2,900		3,190		3,509		3,860

				Thời gian: 1 buổi. Số đại biểu: 50 người

				Giải khát		Người		50		15		750

				Bồi dưỡng báo cáo viên		Buổi		1		400		400

				Văn phòng phẩm		Bộ		50		15		750

				Thuê hội trường, máy chiếu, phục vụ, …		Ngày		1		1,000		1,000

		B- TUYẾN HUYỆN

		1		Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực hoạt động PCTNTT, sơ cấp cứu ban đầu cho CBYT và CTV tuyến xã												26,950		29,645		32,610		35,870

				Số lớp: 1 lớp/huyện x 11 huyện = 11 lớp

				Thời gian: 1 ngày

				Số học viên: 30 người/lớp x 11 lớp = 330 người

				Nước uống		Chai		660		15		9,900

				Bồi dưỡng giảng viên		Ngày		11		600		6,600

				Văn phòng phẩm		Bộ		330		15		4,950

				Thuê hội trường, máy chiếu, phục vụ, …		Ngày		11		500		5,500

		2		Tổ chức truyền thông PCTNTT cho cộng đồng tại địa phương												108,500		119,350		131,285		144,414

				- Tuyến huyện		Cuộc		11		2,000		22,000

				- Tuyến xã		Cuộc		173		500		86,500

		Tổng cộng:														262,360		288,596		317,456		349,201

		Tổng kinh phí cả giai đoạn (2016-2020)												1,217,613

		Số tiền bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, sáu trăm mười ba ngàn đồng
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